Câu hỏi phần prebiotic
1 .Prebiotic là :

A . Chất xơ thực phẩm không được hòa tan trong phần trên của ống tiêu hóa

B. Là nguồn dinh dưỡng cho probiotic

C. Vai trò giống như probiotic

D. A, B đúng

2 .Một số prebiotic phổ biến ở Châu Âu và Nhật là
A . Các loại FOS (Fructo-oligosaccharides) và GOS (Galacto-oligosaccharides)
B . Các loại GOS (Galacto-oligosaccharides) và SOS
C . IMOs và XOS (Xylooligosaccharides)

D . Tất cả các loại trên

3. GOS là hợp chất của lactose liên kết với một hay nhiều gốc galactose ở vị trí:

A . α1-3, α1-4, α1-6

B . α1-3, α1-4, β1-6

C . β1-3, β1-4, β1-6

D . β1-3, α1-4, β1-6

4. Prebiotic trong hạt đậu nành:

A . FOSs

B . FOSs

C. SOSs

D . IMOs

5 .Prebiotic bổ sung vào nước uống có tính acid là :

A . FOSs

B . SOSs

C . IMOs

D . XOSs

6 . Bifidobacteria có khả năng bẻ gãy liên kết và sử dụng loại prebiotic nào sau đây 

A . FOSs

B .GOSs

C .XOSs

D . IMOs

7 .Ảnh hưởng phụ của prebiotic-FOSs :

A .Lên men gây đầy hơi ở ruột non

B .Lên men gây đầy hơi ở ruột già

C .Lên men gây đầy hơi ở tá tràng

D .Tất cả đều sai
8 .Lượng đưa vào thích hợp của FOSs đối với người là (g/ngày):

A . 4-20

B . 4-30

C . 4-40

D . 4-50

9 .Trong công nghiệp thực phẩm, inulin được coi là :

A . FOS

B . GOS

C . IMO

D . Không phải 3 loại trên

10 .Inulin là một:

A .Saccharide 

B .Monosaccharide 

C .Olygosaccharide

D .Polysaccharide

11 .Inulin còn được gọi là

A .FOS

B .Fructans
C .Prebiotic

D .Cả 3 cách trên
12. VK Probiotic là:

A. VK kị khí

B. VK hiếu khí

C. VK kị khí tùy ý

D. VK kị khí và kị khí tùy ý.

13. TPCN xuất hiện đầu tiên thông qua nhu cầu bổ sung ……….thiết yếu vào chế độ ăn:

A. Vitamin

B .Khoáng

C .Xơ

D. A và B

14. Các VK Probiotics trở thành VK sống kí sinh trong ruột kí chủ, tùy theo:

A. Giống và loài của kí chủ

B. Tuổi của từng VK

C. Chế độ ăn của kí chủ

D. Cả 3 câu trên đều đúng
15. Các VK Probiotics làm tăng sức đề kháng của vật chủ bằng cách tăng:

A. Ig A và tế bào plasma

B. Ig E và tế bào plasma

C. Ig G và tế bào plasma

D. Ig M và tế bào plasma

16. VK nào sau đây thuộc VK Probiotics
:

A. Lactobacillus thermophilus

B. Leuconostoc mesenteroides

C. Clostidium dificile

D. Proteus vulgaris
17. VK Probiotics làm giảm pH trong ruột thông qua sự tạo ra:

A. Diacetyl và butyrate

B. Carbon dioxide và propionate

C. Butyrate và propionate
D. Diacetyl và carbon dioxide

18. Probiotics đẩy mạnh tổng hợp:

A. Vitamin A

B. Vitamin B

C. Vitamin C

D. Vitamin E

19. Chọn câu sai về tác động của probiotics đối với đường ruột:

A. Tạo đáp ứng miễn dịch để làm giảm dị ứng

B. Khi chấm dứt sự tiêu thụ thì số luợng Probiotics sẽ giảm

C. Tăng kích thích bài tiết ở ruột
D. Tác động kháng độc tố

E. Tất cả câu trên đều đúng
20. Số lượng VK probiotics
 có nhiều nhất ở:

A. Ruột non

B. Ruột già

C. Dạ dày

D. Tất cả câu trên đều đúng
21.Phần lớn prebiotic được chuyển hóa ở :

A .Đầu bên phải của đoạn ruột kết

B .Đầu bên trái của đoạn ruột kết

C .A,B đều đúng

D . A,B đều sai

22…..,,,,,,,được sản sinh nhiều nhất ở đầu bên phải của ruột.

A .proteolytic

B .saccharolytic 
C .oligosaccharide

D . A,B đúng

23.Chọn câu phát biểu đúng:

A .Probiotic không có giá trị về mặt năng lượng

B . Probiotic mang lại giá trị năng lượng thấp 
C .Giá trị năng lượng thấp hay cao tùy vào lượng                                                                                   probiotic bổ sung

D .Vấn đề này vẫn còn đang tranh cải

24. Một synbiotic bao gổm 1 loại vi khuẩn sống được bổ sung vào thực phẩm

 A . Cùng với 1 prebiotic oligosaccharide
 B . Cùng với 1 prebiotic Polysaccharide

 C . Cùng với 1 prebiotic disaccharide

D .Tất cả đều đúng

25.Gen đánh dấu ưu việt nhất hiện nay được dùng để xác định kết quả sống sót của các loài vi khuẩn probiotics là:

A .GLP

B .PGL

 C .GFP
D .PLG

26. GFP có nguồn gốc từ :

A .Một loại nhuyễn thể Aequorea vùng Victoria

B .Một loại sứa Aequorea vùng Victoria
C .Một loại tảo vùng Victoria

D .Một loại cá Aequorea vùng Victoria

27.Những enzyme có hại do vi khuẩn sinh ra trong ruột người là:

A . azoreductase và nitroreductase

B . nitroreductase và glucuronidase.

C .  azoreductase

D . A,B đúng

28. Diacylglycerol chất sinh ra chủ yếu trong quá trình biến dưỡng của:

A .Clostridium
B .Samonella
c.Enterococcus
d .Streptococcus durans
39.Những phân tử có trọng lượng …chuyển hóa phía ruột trái, những phân tử có trọng lượng phân tử…chuyển hóa phía ruột phải

A .Thấp – cao
B .Cao - thấp

C .Trung bình,thấp – cao

D .Cao – trung bình, thấp

30.Trường hợp chứng minh probiotic cũng mang lại giá trị năng lượng là sự chuyển hóa của:

A . Mantose

B . Isomalto-saccharides 

C .Isomalto-oligosaccharides
D .Tất cả đều sai 
31 .Những tác dụng chính của của probiotic đối với sức khỏe con người:

A .Làm giảm lượng cholesterol máu và phòng trừ viêm đường ruột mãn tính 

 B .Có tác dụng tốt lên hệ thống miễn dịch.

 C .Ức chế tế bào ung thư, nhất là ung thư kết tràng

 D .Tất cả đều đúng  

32.Các loài vi sinh vật trong probiotic

A .Vi khuẩn Lactic, Bacillus spp

B .Vi khuẩn Lactic, Schcaromuces 
spp

C .Schcaromuces spp, Aspergillus
 spp

D .A, C đúng     

33 .Những tiêu chuẩn nào đúng đối với probiotic

A  .Có liên quan với ống tiêu hoá, phải sống và phát triển được trong ống tiêu hoá

B  .Không cần phải lên men yếm khí nguồn hydratcacbon

C .Tham gia hàng  rào ngăn chặn không cho vi sinh vật gây bệnh bám dính lên thành tế bào niêm mạc ruột
D .A, C đúng    

34 .Những hướng nghiên cứu ứng dụng của probiotic

A .Sản xuất thực phẩm chức năng để phòng chống bệnh đường ruột

B .Sản xuất thuốc probiotic dưới dạng viên capsul để phồng chống bệnh đường ruột

C .Sản xuất thức ăn bổ sung để trộn vào thức ăn vật nuôi để thay thế kháng sinh

D .Tất cả các ý trên   

35 .Các loài vi khuẩn probiotic được sử dụng nhiều nhất là

A . Lactobacillus acidophilus, Bifido bacterium.

B . Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus.

C . Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis
D . Lactobacillus rhamnosus, Bacillus subtilis.

36.Các loài vi khuẩn probiotic 
được phân lập từ
A . Ruột già động vật khỏe mạnh

B . Trong môi trường tự nhiên.

C . Trong ruột non của động vật khỏe mạnh

D . A, B đúng  

37 .Trong những câu sau câu nào đúng về các loài vi khuẩn probiotic
A . Các vi khuẩn probiotic khi vào cơ thể chúng có khả năng sinh sôi nảy nở trong ống tiêu hoá, nhất là ở ruột già.  

B . Chúng ức chế cả vi khuẩn có lợi và hại trong đường ruột để bảo vệ tốt ống tiêu hoá của vật chủ.
C . Chúng tiết ra các enzyme tiêu hoá các chất dinh dưỡng mà cơ thể vật chủ không tiêu hoá được tạo ra acid hữu cơ hạ pH ruột già.  
D .A, C đúng
38 .Synbiotic là
A .Tên gọi khác của prebiotic

B .Tên gọi khác của probiotic

C .Là sự kết hợp của prebiotic và probiotic

D .tất cả đều đúng

39 .Nguyyên nhân dẫn đến sự phá vỡ cân bằng của hệ vi sinh vật trong ống tiêu hóa là

A .Sử dụng thuốc kháng sinh

B .Ăn uống không điều độ

C .Điều kiện sống

D .Tất cả đều đúng

40 .Ruột già có khả năng phân giải được … polysaccharide không có nguồn gốc từ tinh bột

A .3-5g/ngày

B .6-7g/ngày

C .8-18g/ngày

D .10-20g/ngày

41 .Sản phẩm chính của quá trình lên men cacbohydrate trong ruột già là
A .Glycerol và các acid béo

B .Glucid

C .Acid béo chuỗi ngắn (SCFA) và các khí

D .Acid béo chuỗi dài

42 .Các chất khí và acid béo chuỗi ngắn sẽ được hấp thu vào máu
A .90-91%

B .94-98%

C .92-97%

D .95-99%

43 .Acid béo chuỗi ngắn trong ruột già
A .Acetate

B .Probionate

C .Butyrate

D .Tất cả đều đúng

44.Acid béo chuỗi ngắn chuyển hóa trong gan cung cấp … năng lượng

A .1-2%

B .5-6%

C .7-8%

D .8-9%

45 .Hệ VSV trong ruột già có khả năng phân giải … thức ăn trong một ngày

A .30g

B .40g

C .60g

D .70g
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